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	                  Số: 91/QCPH-MNĐM-TYT
	Đông Mai, ngày 14 tháng 9 năm 2021


QUY CHẾ

Phối hợp công tác y tế phòng chống dịch bệnh,
 ngộ độc thực phẩm, phòng chống suy dinh dưỡng, tiêm chủng mở rộng  tại trường Mầm non Đông Mai - Năm học 2021-2022

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ y tế quy định về công tác y tế trường học;

Căn cứ công văn số 6485/BGDĐT-CTHSSV ngày 01/10/2012 về việc “Tăng cường phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trong nhà trường”; 
Căn cứ Hướng dẫn Liên ngành số 2991/LN-SGDĐT-SYT ngày 08 tháng 11 năm 2017 của Sở Giáo dục & Đào tạo và Sở y tế hướng dẫn phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác y tế trường học; 
Căn cứ công văn số 3697/SYT-NVY ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Sở y tế về việc hướng dẫn xây dựng phương án phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị;
 Căn cứ công văn số 2439/SGD&ĐT-VP ngày 31 tháng 08 năm 2021 của Sở  Giáo dục và đào tạo về việc khẩn trương xây dựng bổ sung, hoàn thiện phương án phòng,chống dịch bệnh Covid-19 theo tình hình mới và tập trung cho nhiệm vụ phòng, chống dịch chuẩn bị cho năm học 2021-2022;

Thực hiện kế hoạch số 1604/KH-TTKSBT ngày 09/09/2021 của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh về kế hoạch hoạt động công tác Y tế trường học năm học 2021-2022;

Căn cứ công văn số 710/PGD&ĐT-CMTHCS của phòng giáo dục về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục thể chất, Thể thao và Y tế  trường học năm học 2021-2022;

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm phòng chống suy dinh dưỡng, tiêm chủng mở rộng, tại trường Mầm non Đông Mai;
Trường Mầm non Đông Mai và Trạm y tế phường Đông Mai thống nhất ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm  tại trường mầm non Đông Mai - Phường Đông Mai năm học 2021-2022 cụ thể như sau:
Chương I:
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định về những nội dung và biện pháp phối hợp công tác nhằm đảm bảo công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng chống suy dinh dưỡng, chương trình tiêm chủng mở rộng giữa hai đơn vị trường Mầm non Đông Mai và trạm y tế phường Đông Mai.

2. Quy chế này được áp dụng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của trường Mầm non Đông Mai và trạm y tế phường Đông Mai.

Điều 2: Nguyên tắc phối hợp giữa nhà trường và trạm y tế phường Đông Mai
1. Bảo đảm công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm phòng chống suy dinh dưỡng, chương trình tiêm chủng mở rộng. Nhiệm vụ thường xuyên của nhà trường, là trách nhiệm của các ngành, địa phương, các tổ chức và cá nhân có liên quan trong đó trách nhiệm của nhà trường, cơ quan địa phương là nòng cốt.

2. Nội dung hoạt động phối hợp gồm: Phát hiện phòng ngừa kịp thời các dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trong trường học, sơ cấp cứu các trường hợp ốm đau tai nạn thương tích khi nhà trường chuyển lên.
3. Công tác phối hợp giữa hai đơn vị được thống nhất từ lãnh đạo cán bộ giáo viên nhân viên của trường và cán bộ nhân viên của phường căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi đơn vị; khi xử lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trong trường học phải đảm bảo sự chủ động kịp thời và có sự trao đổi thống nhất trước khi quyết định.

Chương II:
NỘI DUNG BIỆN PHÁP PHỐI HỢP CỤ THỂ

Điều 3: Nhiệm vụ của trường Mầm non Đông Mai
1. Xây dựng quy định về công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng chống suy dinh dưỡng, triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng giữa hai đơn vị.

2. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị chức năng của địa phương để xây dựng phương án, kế hoạch cụ thể nhằm tăng cường giáo dục, định hướng, nắm bắt về tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức của cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh đối với phòng chống dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm.

3. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức, lối sống, chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng chống suy dinh dưỡng, vai trò của tiêm chủng mở rộng trong chương trình chính khóa và hoạt động ngoại khóa.
4. Thường xuyên tăng cường công tác giáo dục lối sống, chính trị tư tưởng cho cán bộ giáo viên, học sinh tự ý thức chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, thực hiện đúng quy định của bộ giáo dục và đào tạo, nội quy nhà trường.

5. Thành lập ban chăm sóc sức khỏe, chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm do hiệu trưởng làm trưởng ban, trạm y tế làm phó ban, chủ tịch công đoàn, tổ trưởng các tổ chuyên môn, văn phòng và đại diện giáo viên chủ nhiệm các khối lớp là thành viên. Thường trực ban chỉ đạo gồm trưởng ban và phó trưởng ban và y tế trường học có trách nhiệm xây dựng quy chế hoạt động và phối hợp với các lực lượng để tham mưu cho hiệu trưởng ban hành kế hoạch từng giai đoạn, từng năm.
6. Thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, “Tổ an toàn Covid-19”, ban chỉ đạo hoạt động dưới sự phối hợp hướng dẫn về chuyên môn y tế của trạm y tế phường Đông Mai.
7. Chủ động kiến nghị với chính quyền địa phương có biện pháp kiểm tra, giám sát các hàng quán, dịch vụ xung quanh trường học nếu có biểu hiện mất vệ sinh an toàn thực phẩm, gây nguy hiểm đến học sinh, triển khai và thực hiện có hiệu quả kế hoạch liên tịch nhằm làm trong sạch môi trường giáo dục.

- Tăng cường đẩy mạnh việc thực hiện củng cố lực lượng làm công tác phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trong trường học.

- Thường xuyên thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục cán bộ giáo viên, nhân viên; rà soát, kiện toàn bộ máy, bố trí cán bộ có năng lực, nhiệt tình và có khả năng tập hợp để làm công tác quản lý, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các phong trào do trường tổ chức để đáp ứng nhu cầu của tình hình mới. Nêu cao vai trò của Đoàn thanh niên trong mọi hoạt động của nhà trường. Tổ chức công tác giáo viên tự quản, nâng cao hiệu quả của hoạt động lực lượng xung kích tình nguyện đảm bảo an toàn về tính mạng cũng như tài sản trong nhà trường và địa phương.
- Xây dựng quy chế về quản lý, khai thác, xử lý các tình huống xảy ra dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trên mạng internet, email, trang tin điện tử, Fax…trong nhà trường nhằm đưa ra các biện pháp, xử trí kịp thời hạn chế các hậu quả đáng tiếc xảy ra.
- Phát hiện và xử trí kịp thời các tình huống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm thường gặp.
- Tăng cường phối hợp và kiến nghị với các ngành chức năng có biện pháp kiểm tra, giám sát, giải tỏa các hàng quán, dịch vụ khi thấy biểu hiện mất vệ sinh, ảnh hưởng đến tính mạng người dân địa phương.

Điều 4: Nhiệm vụ của trạm y tế phường Đông Mai
- Phân công cán bộ y tế phụ trách công tác y tế trường học

- Chỉ đạo công tác chuyên môn
- Sơ cấp cứu các trường hợp ốm đau tai nạn thương tích, ngộ độc thực phẩm khi nhà trường chuyển lên
- Cung cấp hóa chất cloramim B khi có dịch xảy ra để nhà trường khử trùng
- Thường xuyên trao đổi với trường Mầm non Đông Mai về công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm để phòng ngừa chung.

- Chủ trì phối hợp với trường Mầm non Đông Mai chủ động phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm.
- Phối hợp với trường Mầm non Đông Mai tổ chức tuyên truyền cho cán bộ giáo viên nhân viên về phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng chống suy dinh dưỡng đồng thời giải quyết và có biện pháp xử trí kịp thời.

- Phối hợp với trường Mầm non Đông Mai nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện các dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm.

- Chủ động xây dựng phương án cụ thể đảm bảo phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm tại trường Mầm non Đông Mai. Thường xuyên phối hợp với nhà trường rà soát, bổ sung sửa đổi quy chế phối hợp giải quyết phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng chống suy dinh dưỡng.
- Triển khai các chương trình tiêm chủng mở rộng cho học sinh, chương trình tiêm vacxin phòng Covid-19 cho cán bộ giáo viên nhân viên đến nhà trường.
- Phối hợp với các đơn vị chức năng tuyên truyền, ngâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm cho cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường học.
Chương III:

HÌNH THỨC PHỐI HỢP

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm cho cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh:

- Thường xuyên nhắc nhở cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh có ý thức tốt trong việc phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh đúng nội quy.

- Thường xuyên theo dõi các dịch bệnh trên mạng thông tin để có kế hoạch phối hợp cũng như tuyên truyền để các bậc phụ huynh được biết

- Theo thời gian định kỳ, tổ chức kiểm tra trang thiết bị y tế, đồ dùng nấu ăn và tập huấn công tác y tế.

- Thường xuyên kiểm tra vệ sinh lớp học, bếp ăn và khu vực xung quanh trường.

2. Công tác chuẩn bị phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng chống suy dinh dưỡng, tiêm chủng mở rộng:
- Các bộ phận liên quan chuẩn bị đầy đủ dụng cụ y tế, đồ dùng bếp ăn.

- Kiểm tra thường xuyên được tiến hành ngay tại phòng làm việc, kiểm tra tình hình về việc thực hiện quy định phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm

- Kiểm tra định kỳ: Được tiến hành đối với
+ Vệ sinh lớp học, vệ sinh bếp ăn và khu vực xung quanh trường.

+ Việc thực hiện 3 bước kiểm thực hàng ngày

+ Kiểm tra trẻ hàng ngày nếu đang có dịch bệnh

- Được tiến hành hàng tuần với:

+ Quy trình chế biến thức ăn

+ Hệ thống các dụng cụ nấu ăn, dụng cụ y tế
- Phối hợp chỉ đạo hoàn thiện các chiến dịch tiêm chủng về cơ sở vật chất, con người… 
3. Phương án tình huống phát hiện khi có dịch xảy ra đối với trường:
- Cán bộ giáo viên nhân viên phát hiện khi có dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm phải báo ngay cho ban chỉ huy.

- Khi nhận tin có dịch bệnh hay ngộ độc thực phẩm  phải báo ngay cho cơ quan y tế để có sự phối hợp kịp thời.

- Thực hiện các biện pháp nhằm nhanh chóng đưa trẻ đến cơ quan y tế gần nhất

4. Khắc phục hậu quả:

- Phối hợp với cơ quan chức năng khắc phục hậu quả.

- Chỉ đạo CBGVNV kết hợp với đoàn thanh niên trên địa bàn phường, trường tham gia vệ sinh khuôn viên trường.

- Giữ vệ sinh môi trường xung quanh dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm.

- Ổn định nề nếp học tập cho học sinh sau dịch bệnh và ngộ độc thực phẩm.
5. Phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm:

- Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm tại nhà trường.

- Kiện toàn củng cố phòng y tế của nhà trường mua sắm trang thiết bị sẵn sàng xử trí kịp thời với những ngộ độc thực phẩm không may xảy ra trong nhà trường.

- Trực tiếp kiểm tra giám sát việc thực  hiện công tác phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trong từng nhóm lớp.

- Tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức về dịch bệnh ngộ độc thưc phẩm thông qua góc tuyên truyền ở lớp à nhà trường, qua hệ thống loa phóng thanh.

- Phối hợp với phụ huynh và học sinh tham gia tích cực tháng hành động vì trẻ em.
- Huy động đoàn thanh niên trong nhà trường tham gia các hoạt động can thiệp giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm trong trường học.

- Giáo dục lồng ghép cách phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thưc phẩm trong trường mầm non.

- Thiết lập hệ thống ghi chép theo dõi, giám sát và báo cáo dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm.
Chương IV:

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của hai đơn vị, Trạm y tế phường Đông Mai và trường Mầm non Đông Mai triển khai thực hiện thống nhất theo những nội dung, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị đã nêu trong quy chế.

2. Mỗi học kỳ trạm y tế phường Đông Mai tổ chức họp giao ban với trường Mầm non Đông Mai để nắm bắt tình hình và biện pháp phối hợp đảm bảo phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm  tại trường.

3. Trường Mầm non Đông Mai giao ban chỉ đạo phối hợp với y tế phường giúp lãnh đạo hai đơn vị theo dõi đôn đốc, kiểm tra thực hiện tốt quy chế này.

4. Định kỳ hàng năm lãnh đạo hai đơn vị tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm, đề xuất khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc và giải quyết những vấn đề còn vướng mắc để bổ sung phù hợp với tình hình mới.

5. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và được phổ biến trong y tế phường và toàn trường./.
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